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Điểm 
 

Nhận xét Giám khảo Số mật mã 
 
 

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
Câu 1. Kết quả của phép nhân 36 x 10 là (0,5 điểm) 

      A. 10 B. 36 
       C. 360 D. 3 600 

Câu 2. Kết quả phép tính: 62 000 : 1000 = ? (0,5 điểm) 
      A. 62 B. 620 
       C. 6 200 D. 62 000 

Câu 3. Trung bình cộng của ba số 54, 43 và 23 là (0,5 điểm) 
      A. 10 B. 20 
       C. 30 D. 40 

Câu 4. Kết quả biểu thức: 15 x 33 - 23 x 15 là (0,5 điểm) 
         A. 5                                                        B. 15                         
         C. 13                                                      D. 150 
Câu 5. Thương của phép chia 17 : 3 được viết dưới dạng phân số là:  (1 điểm) 

       A.  3
17     B.  17

3 C.  7
13 D.  17

7

Câu 6: Trong các phân số sau  ;  ;  ;    phân số lớn hơn 1 là: (1 điểm) 1
3

3
4

7
5

8
8

         A.                          B.                            C.                              D.  1
3

3
4

7
5

8
8

Câu 7. Trong giải đấu bóng đá, các bạn Nam, Việt, Dũng và Vũ lần lượt ghi được 
số bàn thắng là (1 điểm) 

Bạn Nam Việt Dũng Vũ 

Số bàn thắng 7 6 2 4 

Có bao nhiêu bạn ghi được nhiều hơn 5 bàn thắng? 

Trường Tiểu học Minh Lương 2 
Họ và tên: 
.....................................................
. 
Lớp: 4/ 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2023 – 2024 
Môn: Toán 
Thời gian làm bài: 40 phút 
Ngày kiểm tra: …./…./2024 

Giám thị Số mật mã 



        A. 1    B. 2    C. 3     D. 4 

 
 

Học sinh không 
viết vào ô này, 

đây là phách sẽ bị 
cắt đi 

 

✂....................................................................................................................................... 
Phần 2. Tự luận (5 điểm) 
Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm) 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Câu 9. (1 điểm) 
    a) Rút gọn phân số sau:                                 b) Quy đồng mẫu số hai phân số 
sau: 

                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 



Câu 10: Ngày thứ nhất Nam đạp xe được 1 000m. Ngày thứ hai Nam đạp xe nhiều 
hơn ngày thứ nhất 300m. Ngày thứ ba, Nam đạp xe ít hơn ngày thứ hai 600m. Hỏi 
trung bình mỗi ngày Nam đạp xe được bao nhiêu mét ? (2 điểm) 
                                                           Bài giải 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 

1. TRẮC NGHIỆM 

Câu hỏi Đáp án Điểm 

1 C. 360 0,5 

2 A. 62 0,5 

3 D. 40 0,5 

4 D. 150 0,5 

5 B.  17
3

1 

6 C.    7
5

1 

7 B. 2 1 

 2. TỰ LUẬN 

Câu hỏi Đáp án Điểm 

8 

a)  63 168              0,5 

2 b) 62 325 0,5 

c) 3 286 0,5 



                                                              Minh Lương, ngày 08 tháng 03 năm 2024 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Giáo viên 
  ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​     
                                                                                Huỳnh Thị Kim Tuyến 
​ ​ ​ ​  

d) 6 011 (dư 3) 0,5 

9 
a)  14

20 = 7
10 0,5 

1 
b)  35

15  𝑣à 9
15 0,5 

10 

              Ngày thứ hai Nam đạp xe được số mét là 0.25 

2 

1000 + 300= 1300 (m)  0,25 

              Ngày thứ ba Nam đạp xe được số mét là: 0,25 

1 300 – 600 = 700 (m) 0,25 

    Trung bình mỗi ngày Nam đạp xe được số mét là:  0,25 

(1 000 + 1 300+ 700) : 3 = 1 000 (m)  0,5 

                                         Đáp số: : 1 000 m 0,25 


